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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành nhằm ứng dụng siêu âm trong chẩn đoán 
bệnh đường tiết niệu trên chó tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số 
3.700 chó được khám lần đầu tại Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm và 
Điều trị bệnh động vật thành phố Hồ Chí Minh. Dựa vào triệu chứng 
lâm sàng và kết quả chẩn đoán bằng phương pháp siêu âm, 472 
trường hợp chó có biểu hiện bệnh lý ở hệ tiết niệu được xác định, 
chiếm 12,76%. Bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi, tăng dần theo độ tuổi, 
phụ thuộc vào yếu tố giống (P<0,01) và giới tính (P<0,01). Qua kết 
quả chẩn đoán, tỷ lệ chó mắc bệnh lý ở thận chiếm 22,67% và ở bàng 
quang chiếm 77,33%. Các dạng bệnh lý ở thận được chẩn đoán bao 
gồm: sỏi thận, viêm thận, thận ứ nước, nang thận và thận teo. Sỏi 
thận chiếm tỷ lệ cao nhất là 32,71%. Các dạng bệnh lý ở bàng quang 
được chẩn đoán bao gồm: sỏi bàng quang, viêm bàng quang, polyp 
bàng quang, huyết khối bàng quang, rách bàng quang. Viêm bàng 
quang chiếm tỷ lệ cao nhất là 46,85%. 

Từ khoá: Chó, hệ tiết niệu, siêu âm, thành phố Hồ Chí Minh 

ABSTRACT 
The research was conducted to apply the ultrasonic method in the 
diagnosis of urologic diseases in dogs in Ho Chi Minh city. A total 
of 3,700 dogs were examined for the first time at the Animal Health 
laboratory and treatment Division of Ho Chi Minh city. According 
to the clinical symptoms and ultrasonic diagnosis, 472 cases 
(12.67%) showed urinary pathology. Urologic diseases occurred 
in dogs of all ages, increasing with the age of dogs, and depending 
on breed and sex (P<0.01). Based on the diagnosis results, the 
proportion of dogs with kidney diseases accounted for 22.67%, and 
the proportion of dogs with bladder diseases accounted for 
77.33%. The pathologies in the kidney of dogs included nephrolith, 
nephritis, hydronephrosis, cyst and atrophic kidney. In which 
kidney stones had the highest rate at 32.71%. Predicted types of 
bladder diseases in dogs include cystolith, cystitis, bladder polyps, 
bladder thrombosis, and bladder rupture. Cystitis had the highest 
rate at 46.85%. 

Keywords: Dogs, urinary system, ultrasound, Ho Chi Minh City 
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1. GIỚI THIỆU 

Bệnh đường tiết niệu là một trong những bệnh 
đe dọa tính mạng ảnh hưởng đến chó nhưng nếu điều 
trị bằng kháng sinh thích hợp, bệnh có thể được chữa 
khỏi ở giai đoạn đầu (Thomas et al., 2023). Việc 
chẩn đoán sớm và chính xác bệnh lý hệ tiết niệu, đưa 
ra phác đồ điều trị kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả 
điều trị là điều cần thiết. Một trong những phương 
pháp cận lâm sàng thường được đề nghị sử dụng để 
chẩn đoán bệnh trên hệ tiết niệu là phương pháp siêu 
âm.  

Siêu âm là phương pháp hình ảnh được sử dụng 
phổ biến nhất để nghiên cứu các rối loạn đường tiết 
niệu ở chó vì nó dễ thực hiện, không tốn kém và 
cung cấp độ phân giải tương phản tuyệt vời (Robotti 
et al., 2013) 

Siêu âm được xem là một trong những phương 
pháp chẩn đoán an toàn cho cả con vật bệnh và 
người thực hiện vì những tác động sinh học tối thiểu 
(Lalmuanpuii et al., 2019). Nyland et al. (1995) cho 
rằng siêu âm được xem là con mắt thứ ba của bác sĩ 
vì có thể giúp họ phát hiện ra những hình ảnh bất 
thường và những bệnh lý trong nội quan cơ thể đặc 
biệt là hệ tiết niệu. Ngoài ra, kỹ thuật siêu âm là 
phương pháp chẩn đoán tốt nhất các bệnh về đường 
tiết niệu (Lalmuanpuii et al., 2019). 

Với mục đích ứng dụng siêu âm trong chẩn đoán 
bệnh đường tiết niệu trên chó, nghiên cứu đã được 
thực hiện. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 4/2023 đến 
tháng 9/2023 tại Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm và 
Điều trị bệnh động vật Thành phố Hồ Chí Minh (TP. 
HCM).  

2.2. Đối tượng nghiên cứu  

Tất cả chó được mang đến khám và điều trị tại 
Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm và Điều trị bệnh động 
vật TP. HCM có biểu hiện triệu chứng lâm sàng 
của bệnh trên đường tiết    niệu. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Khám lâm sàng 

Những trường hợp có biểu hiện lâm sàng bất 
thường trên đường tiết niệu (vô niệu, thiểu niệu, đa 
niệu, tiểu không kiểm soát, tiểu có máu, tư thế tiểu 
bất thường) được lập bệnh án; kiểm tra vùng thận, 
bàng quang và vùng bụng, sờ nắn xem phản ứng của 
chó.  

Nhiệt độ trực tràng được đo, ghi nhận thông tin 
về giống, tuổi, giới tính, bệnh sử, biểu hiện bất 
thường gần đây. 

Kỹ thuật siêu âm 

Chó có biểu hiện triệu chứng của bệnh tiết niệu 
sẽ được chỉ định siêu âm bằng máy siêu âm ECO5 
Vet (Chison, Đức) với đầu dò Convex (2-12 MHz) 
để chẩn đoán chính xác bệnh.  

Khi tiến hành siêu âm, chó được đặt trong tư thế 
nằm ngửa. Đây là tư thế chuẩn cho khám nghiệm 
siêu âm bụng phù hợp với tình trạng sinh lý cơ thể, 
cho phép sự giãn cơ và làm dẹt lại khoang bụng, từ 
tư thế này có thể bộc lộ hầu hết các tạng trong ổ 
bụng. Tiêu chuẩn để chẩn đoán các dạng bệnh lý trên 
hệ tiết niệu chó là theo Penninck and Marc (2015). 

2.4. Xử lý số liệu  

Số liệu khảo sát được tổng hợp bằng phần mềm 
Microsoft Excel 2016 và xử lý thống kê bằng trắc 
nghiệm Chi-square trong phần mềm Minitab 
Version 17.0.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Tỷ lệ chó bệnh ở hệ tiết niệu tại Trạm 

Chẩn đoán Xét nghiệm và Điều trị bệnh 
động vật TP. HCM 

Trong số 3.700 con chó được đưa đến khám tại 
Trạm Chẩn đoán Xét nghiệm và Điều trị bệnh động 
vật TP. HCM, dựa vào các triệu chứng lâm sàng và 
phương pháp siêu âm phát hiện có 472 chó có biểu 
hiện bệnh lý ở hệ tiết niệu (Hình 1). 

 
Hình 1. Tỷ lệ các ca bệnh được chẩn đoán bằng 

kỹ thuật siêu âm 

Kết quả Hình 1 cho thấ, chó có dấu hiệu bệnh lý 
trên hệ thống tiết niệu đến khám và chữa trị tại Trạm 
Chẩn đoán Xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật 
TP. Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ 12,76%. Kết quả 
nghiên cứu này cao hơn kết quả của Bích và ctv. 
(2014) (7,38%), nhưng lại thấp hơn so với nghiên 
cứu của Aurich et al. (2022) (14,9%). Sự khác nhau 
này có thể là do khác biệt về vị trí địa lý của các địa 

12,76%

87,24%

Chó bệnh hệ tiết niệu

Chó không bệnh hệ tiết niệu
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điểm nghiên cứu. Theo Brilhante et al. (2022), sự 
khác nhau về vị trí địa lý là một trong những yếu tố 
liên quan đến bệnh trên đường tiết niệu ở chó 

3.2. Tỷ lệ chó có biểu hiện bệnh lý trên hệ tiết 
niệu theo giống 

Kết quả khảo sát tỷ lệ biểu hiện bệnh lý trên hệ 
tiết niệu theo giống của chó được trình bày qua Bảng 
2.  

Bảng 2. Tỷ lệ bệnh lý hệ tiết niệu  
theo giống (n=472) 

Kết qủa Bảng 2 cho thấy trong tổng số 472 ca 
bệnh lý hệ tiết niệu có 80 ca giống chó nội và 392 ca 
chó giống ngoại mắc bệnh, chiếm tỷ lệ lần lượt là 
16,95% và 83,05%. Sự khác biệt này rất có ý nghĩa 
về mặt thống kê (P<0,01). Giống chó ngoại có tỷ lệ 
cao hơn giống chó nội có thể là do ở khu vực đô thị, 
người dân có xu hướng nuôi những giống chó ngoại 
nhiều và thường xuyên mang đi khám và điều trị 
(Bích và ctv., 2014). Ngoài ra, giống chó ngoại 
nhiễm bệnh nhiều hơn còn liên quan đến tính di 
truyền. Theo nghiên cứu của Griffon et al. (1995), 
các giống chó như Miniature, Bulldog, Dalmatian và 
Dachshund có đặc tính di truyền liên quan đến sự 
tích tụ của sỏi. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên 
cứu của Bích và ctv. (2014), tỷ lệ chó mắc bệnh trên 
hệ tiết niệu ở nhóm giống chó ngoại (8,60%) cao 
hơn giống chó nội (5,57%), sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê (P<0,05). Trinh và ctv. (2019) cũng 
cho rằng, chó có biểu hiện trên hệ tiết niệu ở nhóm 
giống chó nội (4,89%) thấp hơn so với ở nhóm giống 
chó ngoại (7,98%), sự khác biệt này rất có ý nghĩa 
thống kê (P<0,01). 

3.3. Tỷ lệ bệnh lý tiết niệu theo giới tính 

Bảng 3 cho thấy số ca bệnh hệ tiết niệu ở giới 
tính đực chiếm tỷ lệ 36,44% (172/472) thấp hơn so 
với giới tính cái với tỷ lệ là 63,56% (300/63,56), sự 
khác biệt này rất có ý nghĩa thống kê (P<0,01). Kết 
quả nghiên cứu này tương đồng với kết quả của 
Thomas et al. (2023), tỷ lệ mắc bệnh ở thận của chó 
cái và đực chiếm tỷ lệ lần lượt là 55,38% và 44,62%. 
Bệnh lý trên đường tiết niệu phổ biến ở con cái cao 
hơn con đực, điều này có thể là do các đặc điểm cấu 
tạo giải phẫu của cơ quan sinh dục con cái, niệu đạo 
của chó cái thường ngắn và rộng hơn con đực nên 
khả năng tiếp xúc với vi khuẩn có trong phân và 
nước tiểu bàng quang nhiều hơn dễ dẫn đến nhiễm 
trùng đường tiết niệu (Burton et al., 2017). Ngoài ra, 

theo Thomas et al. (2023), các bất thường về mặt 
giải phẫu như hẹp niệu quản, niệu quản lạc chỗ, u 
nhú tiền đình, phì đại mũ trùm âm vật có thể làm 
tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.  

Bảng 3. Tỷ lệ chó biểu hiện bệnh trên hệ tiết niệu 
theo giới tính 

Giới tính Số ca bệnh (con) Tỷ lệ (%)  
Đực 172 36,44  
Cái 300 63,56 
  P<0,01 

3.4. Tỷ lệ bệnh lý tiết niệu  
theo lứa tuổi (n=472) 

Lứa tuổi là một trong những yếu tố quan trọng 
có ảnh hưởng đến tỷ lệ bệnh của thú. Sức đề kháng, 
sự mẫn cảm của mỗi độ tuổi là khác nhau. Do vậy, 
4 nhóm tuổi được đưa ra để tìm hiểu sự liên hệ giữa 
yếu tố lứa tuổi và tỷ lệ mắc phải bệnh lý ở hệ tiết 
niệu (Bảng 4).  

Bảng 4. Tỷ lệ chó biểu hiện bệnh trên hệ tiết niệu 
theo tuổi (n=472) 

Lứa tuổi Số ca bệnh (con) Tỷ lệ (%) 
< 2 tuổi 37 7,84 
2-5 tuổi 135 28,60 
5-10 tuổi 140 29,66 
>10 tuổi 160 33,90 
  P<0,01 

Kết quả ở Bảng 4 cho thấy tỷ lệ bệnh ở hệ tiết 
niệu thấp nhất ở lứa tuổi < 2 tuổi (7,84%), sau đó 
tăng lên 2 – 5 tuổi (28,60%), tiếp theo đến độ tuổi từ 
5 đến 10 tuổi chiếm tỷ lệ 29,66% và độ tuổi chiếm 
tỷ lệ cao nhất là ở nhóm chó >10 tuổi (33,90%). Tỷ 
lệ bệnh lý ở hệ tiết niệu trên chó theo độ tuổi khác 
nhau rất có ý nghĩa thống kê (P<0,01). Kết quả 
nghiên cứu này tương tự với nghiên cứu của Bích và 
ctv. (2014) là tỷ lệ bệnh trên hệ tiết niệu tăng dần 
theo tuổi và thường xảy ra ở những chó lớn tuổi. 
Rubin (1999) cho rằng, thú càng lớn tuổi thì tỷ lệ 
mắc bệnh tiết niệu càng tăng vì tần số tiếp xúc với 
yếu tố gây bệnh nhiều hơn, con thú bị tác động bởi 
các tác nhân hoá học và cơ học từ bên ngoài. 

3.5. Tỷ lệ bệnh lý trên hệ tiết niệu 

Bảng 5 cho thấy trong 472 ca bệnh hệ tiết niệu 
được chẩn đoán bằng kỹ thuật siêu âm có 107 ca 
bệnh ở thận chiếm tỷ lệ 22,67% và 365 ca bệnh lý ở 
bàng quang chiếm 77,33%. Kết quả này cho thấy 
trong bệnh lý hệ tiết niệu, tỷ lệ bệnh lý ở bàng quang 
cao hơn so với ở thận (P<0,05).  

Kết quả khảo sát này phù hợp với kết luận của 
Khánh và ctv. (2020), tác giả kết luận trong bệnh lý 

Giống Số ca bệnh (con) Tỷ lệ (%) 
Giống chó nội 80 16,95 
Giống chó ngoại 392 83,05 
  P<0,01 
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hệ tiết niệu, tỷ lệ bệnh lý ở bàng quang cao hơn so 
với ở thận. Minh và ctv. (2011) cho rằng tỷ lệ bệnh 
lý ở bàng quang (63,64%) cao hơn so với tỷ lệ bệnh 
lý ở thận (25,46%). Ngoài ra, sỏi thận có xu hướng 
di chuyển xuống niệu quản, cuối cùng nằm ở bàng 
quang, do đó sỏi tiết niệu đa số nằm ở bàng quang 
(Nguyên, 2006).  

Bảng 5. Tỷ lệ các dạng bệnh lý trên hệ tiết niệu 
của chó (n=472) 

Bệnh lý Số ca bệnh 
(con) 

Tỷ lệ (%) 

Bệnh lý ở thận 107 22,67 
Bệnh lý ở bàng quang 365 77,33 
Tổng 472 100 

3.6. Tỷ lệ các dạng bệnh lý ở thận 

Kết quả của Bảng 6 cho thấy, trong 107 ca bệnh 
lý ở thận, tỷ lệ mắc bệnh sỏi thận, chiếm tỷ lệ cao 
nhất là 32,71% với 35 ca bệnh; kế tiếp là 30 ca bệnh 
thận ứ nước, chiếm 28,04%. Tỷ lệ bệnh viêm thận là 
25,23% với 27 ca bệnh, thấp hơn là tỷ lệ bệnh nang 
thận chiếm 9,35% với 10 ca và thấp nhất là 5 ca bệnh 
thận teo chiếm tỷ lệ 4,67%. Kết quả của nghiên cứu 
này cũng khá tương đồng với kết quả của Khánh và 
ctv. (2020) khi phát hiện viêm thận và thận ứ nước 
là hai bệnh lý thường gặp nhất trên đường tiết niệu 
ở chó. 

Bảng 6. Tỷ lệ các dạng bệnh lý ở thận 
Các dạng bệnh lý Số ca bệnh (con) Tỷ lệ (%) 
Sỏi thận 35 32,71 
Viêm thận 27 25,23 
Thận ứ nước 30 28,04 
Nang thận 10 9,35 
Thận teo 5 4,67 
Tổng 107 100 

 
Hình 2. Sỏi thận trái (LK) chó ngoại 6 tuổi thấy 
rõ viên sỏi (C) có độ hồi âm cao kèm bóng lưng 
(mũi tên đen) và hiện tượng giãn đài bể thận ở 

niệu đạo trái (LU) 

Sỏi thận (Hình 2) thường xuất hiện dưới dạng 
các cấu trúc riêng biệt, tăng âm mạnh trong khung 

chậu thận hoặc ống góp. Ngoài ra, tạo tác bóng âm 
ở xa cực mạnh cũng gợi ý sự hiện diện của sỏi thận, 
ngay cả khi không có nguyên nhân riêng biệt nào 
gây ra bóng mờ rõ ràng (Heng et al., 2012). 

 
Hình 3. Thận ứ nước mức độ 1 (trái)  

Ghi chú: Vùng trung tâm thận (mũi tên) ứ nước có hồi 
âm trống nhưng vùng nhu mô thận vẫn còn phân biệt 
được 

 
Hình 4. Viêm thận phải (RK) chó 8 tuổi 

Ghi chú: Vùng vỏ - tủy thận (mũi tên đen)         không còn 
phân biệt được và tăng âm hơn hồi âm của gan (L) 

 
Hình 5. Nang thận trái (C) chó nội 7 tuổi có độ 
hồi âm trống kèm hiện tượng tăng âm phía sau 

Theo Robotti et al. (2013) thì một trong những 
rối loạn thường gặp nhất khi chẩn đoán phương pháp 
siêu âm là thận ứ nước (Hình 3). Nhiều tình trạng 
khác nhau có thể gây ra chứng ứ nước niệu quản và 
một số có thể được xác định khi khám siêu âm. Khi 
có sự hiện diện của bệnh thận ứ nước, bác sĩ thực 
hiện trước hết nên nghi ngờ khả năng tồn tại bệnh 
viêm thận. Chẩn đoán phân biệt bằng siêu âm rất 
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khó, nhưng sự hiện diện của các điểm tăng âm ở 
vùng ứ nước niệu quản gợi ý bệnh viêm thận. Các 
điểm tăng âm được gây ra bởi các mảnh vụn tế bào 
làm cho các thành phần trong khoang bể thận có vẻ 
không đồng nhất và đôi khi có mặt các mảnh vụn 
chất lỏng.  

3.7. Tỷ lệ các dạng bệnh lý ở bàng quang 

Qua khảo sát 472 ca bệnh hệ tiết niệu đã ghi nhận 
được 365 ca bệnh lý ở bàng quang bao gồm các bệnh 
như: viêm bàng quang, sỏi bàng quang, huyết khối 
bàng quang, polyp bàng quang và rách bàng quang 
(Bảng 7). 

Bảng 7. Tỷ lệ các dạng bệnh lý ở bàng quang 

Các dạng bệnh lý Số ca bệnh 
(con) 

Tỷ lệ (%) 

Viêm bàng quang 171 46,85 
Sỏi bàng quang 155 42,46 
Huyết khối bàng quang 32 8,77 
Polyp bàng quang 4 1,10 
Rách bàng quang 3 0,82 
Tổng 365 100 

 
Hình 6. Sỏi bàng quang  

Ghi chú: Sỏi bàng quang có kích thước 2,31 cm chó ngoại 
7 tuổi thấy có độ hồi âm sáng (mũi tên đen) và có bóng 
lưng phía sau viên sỏi (mũi tên trắng) 

 
Hình 7. Viêm bàng quang chó nội 10 tuổi 

Ghi chú: Nước tiểu cho độ hồi âm trống (mũi tên    trắng), 
thành bàng quang (mũi tên đen) dày và giảm âm 

Bảng 7 cho thấy trong các bệnh lý ở bàng quang, 
bệnh viêm bàng quang chiếm tỷ lệ cao nhất 46,85%, 
kế tiếp là bệnh sỏi bàng quang với tỷ lệ 42,46%, tỷ 
lệ bệnh huyết khối bàng quang là 8,77%, thấp hơn 
là bệnh polyp bàng quang với tỷ lệ 1,1% và thấp nhất 
ở bệnh rách bàng quang chiếm tỷ lệ là 0,82%.   

Trong viêm bàng quang, thành bàng quang dày 
lên và tăng âm với bờ niêm mạc không đồng đều 
(Hình 7). Kết quả này tương đồng với nhận định của 
Lalmuanpuii et al. (2019) khi quan sát thấy sự dày 
lên của thành bàng quang với thành tăng âm và bề 
mặt niêm mạc không đồng đều ở những ca bị viêm 
bàng quang. Trong nghiên cứu này, sỏi bàng quang 
cũng là dạng bệnh lý được phát hiện nhiều nhất cho 
thấy siêu âm có giá trị tiềm năng trong chẩn đoán sỏi 
tiết niệu. Sỏi bàng quang có thể xuất hiện đơn lẻ 
hoặc gom lại thành từng nhóm (Hình 6). Trong lòng 
bàng quang, chúng di chuyển dựa vào trọng lực và 
có thể liên quan đến độ dày của thành bàng quang 
(Dinesh et al., 2015). Tuy nhiên, trái với những phát 
hiện của nghiên cứu này, Nyland et al. (1995) cho 
rằng việc xác định sỏi tiết niệu bằng siêu âm đôi khi 
rất khó khăn do cường độ của bóng âm thay đổi tùy 
thuộc vào máy được sử dụng và tần số đầu dò được 
sử dụng. 

 
Hình 8. Huyết khối bàng quang (mũi tên trắng) 

chó nội 11 tuổi 
Ghi chú: Có độ hồi âm cao hỗn hợp, kết thành mảng, di 
động trong nước tiểu trống âm (mũi tên đứt khúc), 
kèm        hiện tượng tăng âm vùng xa (mũi tên đen) 

 
Hình 9. Polyp bàng quang (mũi tên trắng) chó 

nội 5 tuổi  
(Ghi chú: hồi âm tăng, không đồng nhất và không di động) 
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Hình 10. Rách bàng quang chó ngoại 2 tuổi 

Ghi chú: Thành bàng quang (mũi tên trắng) không liên 
tục, nước tiểu thoát ra khỏi bàng quang cho vùng hồi âm 
trống xung quanh bàng quang (mũi tên đen) 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy chó có biểu hiện rối 
loạn trên đường tiết niệu tại Trạm Chẩn đoán Xét 
nghiệm và Điều trị bệnh động vật Thành phố Hồ Chí 
Minh là 12,76%. Bệnh lý trên hệ tiết niệu chó phụ 
thuộc theo giống và giới tính, tăng dần theo độ tuổi. 
Kết quả chẩn đoán bằng phương pháp siêu âm cho 
thấy tỷ lệ chó mắc các bệnh lý ở thận chiếm thấp 
hơn so với ở bàng quang. Bệnh lý chính trên thận là 
sỏi thận. Viêm bàng quang là bệnh lý ở bàng quang 
có tỷ lệ cao nhất. 
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